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Cái váy này quá dài.
• • •

Cette robe est longue.
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Cái áo này quá rộng.
• • •

Ce pull est grand.
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Cái cặp thì quá to.
• • •

Ce sac est grand.
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Và nó vừa khít!
• • •

… ils font bien.
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Cái thắt lưng thì…
• • •

Cette ceinture est…
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Nhưng đôi giày này mới toanh.
• • •

Mais ces souliers sont neufs.
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Cái nón lại quá nhỏ.
• • •

Ce chapeau est petit.
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Đôi vớ thì ngắn.
• • •

Les chaussettes sont courtes.
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